Biểu mẫu 04:

	MẪU THU THẬP THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH, tại tỉnh, thành phố ……………………..
(Số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)


A. Tuyến tỉnh

	Đơn vị: Phòng quản lý BV đa khoa tỉnh
	Trả lời
	Đơn vị: Phòng quản lý BV lao và phổi
	Trả lời

	· Số BN COPD quản lý ngoại trú:
	
	· Số BN COPD quản lý ngoại trú:
	

	· Số lượt BN COPD điều trị nội trú
	
	· Số lượt BN COPD điều trị nội trú
	

	· Số BN COPD chuyển tuyến 
	
	· Số BN COPD chuyển tuyến 
	

	· Số BN tử vong do COPD 
	
	· Số BN tử vong do COPD 
	

	· Số BN hen quản lý ngoại trú:
	
	· Số BN hen quản lý ngoại trú:
	

	· Số lượt BN hen điều trị nội trú
	
	· Số lượt BN hen điều trị nội trú
	

	· Số BN hen chuyển tuyến 
	
	· Số BN hen chuyển tuyến 
	

	· Số BN tử vong do hen 
	
	· Số BN tử vong do hen 
	

	Thuốc cấp ngoại trú (tích “X” nếu có)
	Thuốc cấp ngoại trú (tích “X” nếu có)

	· Salbutamol uống
	
	· Salbutamol uống
	

	· Salbutamol xịt
	
	· Salbutamol xịt
	

	· Salbutamol khí dung
	
	· Salbutamol khí dung
	

	· Theophyllin
	
	· Theophyllin
	

	· Diaphyllin
	
	· Diaphyllin
	

	· Corticoid xịt
	
	· Corticoid xịt
	

	· Ipratropium/fenoterol xịt
	
	· Ipratropium/fenoterol xịt
	

	· Ipratropium/fenoterol khí dung
	
	· Ipratropium/fenoterol khí dung
	

	· Ipratropium/albuterol xịt
	
	· Ipratropium/albuterol xịt
	

	· Ipratropium/albuterol khí dung
	
	· Ipratropium/albuterol khí dung
	

	· Fluticasone/ Salmeterol
	
	· Fluticasone/ Salmeterol
	

	· Budesonide/Formoterol
	
	· Budesonide/Formoterol
	

	· Tiotropium bromide (Spiriva Respimat)
	
	· Tiotropium bromide (Spiriva Respimat)
	

	· Indacaterol (Onbrez)
	
	· Indacaterol (Onbrez)
	

	Máy đo chức năng hô hấp
	
	Máy đo chức năng hô hấp
	

	· Tên máy:
	
	· Tên máy:
	

	· Năm sử dụng:
	
	· Năm sử dụng:
	

	· Tồng số lần đo CNHH:
	
	· Tồng số lần đo CNHH:
	

	Mức chi trả cho 1 đợt khám ngoại trú
	
	Mức chi trả cho 1 đợt khám ngoại trú
	

	· Tiền xét nghiệm:

· Tiền thuốc:
	
	· Tiền xét nghiệm:

· Tiền thuốc:
	

	Khám sàng lọc COPD/Hen
	
	· Khám sàng lọc COPD/Hen
	

	· Tổng số BN được khám
	
	· Tổng số BN được khám
	

	· Số BN COPD được phát hiện
	
	· Số BN COPD được phát hiện
	

	· Số BN Hen được phát hiện
	
	· Số BN Hen được phát hiện
	

	Thuận lợi:
	Thuận lợi:

	Khó khăn:
	Khó khăn:


B. Tuyến huyện
Số quận, huyện triển khai đơn vị quản lý COPD và Hen phế quản: ……… đơn vị
Danh sách các huyện đã có phòng quản lý:
BV nào đã có phòng quản lý sẽ bổ sung thêm các thông tin theo bảng dưới đây

	Bệnh viện huyện:…………………
	Trả lời
	
	Trả lời

	· Số BN COPD quản lý ngoại trú:
	
	· Số BN hen quản lý ngoại trú:
	

	· Số lượt BN COPD điều trị nội trú
	
	· Số lượt BN hen điều trị nội trú
	

	· Số BN COPD chuyển tuyến 
	
	· Số BN hen chuyển tuyến
	

	· Số BN tử vong do COPD
	
	· Số BN tử vong do hen
	

	Thuốc cấp ngoại trú (tích “X” nếu có)

	· Salbutamol uống
	
	· Ipratropium/fenoterol xịt
	

	· Salbutamol xịt
	
	· Ipratropium/fenoterol khí dung
	

	· Salbutamol khí dung
	
	· Ipratropium/albuterol xịt
	

	· Theophyllin
	
	· Ipratropium/albuterol khí dung
	

	· Diaphyllin
	
	· Fluticasone/ Salmeterol
	

	· Corticoid xịt
	
	· Budesonide/Formoterol
	

	· Tiotropium bromide (Spiriva Respimat)
	
	· Indacaterol (Onbrez)
	

	Máy đo chức năng hô hấp

	· Tên máy:
	
	· Năm sử dụng:
	

	· Tồng số lần đo CNHH 2017:
	
	
	

	Mức chi trả cho 1  đợt khám ngoại trú

	· Tiền xét nghiệm:
	
	· Tiền thuốc:
	

	Khám sàng lọc COPD/Hen

	· Tổng số BN được khám
	
	· 
	

	· Số BN COPD được phát hiện
	
	· Số BN Hen được phát hiện
	

	Thuận lợi:


	Khó khăn:




